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Lục Nam, ngày         tháng 6 năm 2023 

                     

THÔNG BÁO  

Mời báo giá vật tư y tế, hoá chất, dụng cụ 

 

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính Phủ về 

việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu và lựa chọn nhà 

thầu; 

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về 

quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của 

Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 

08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; 

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 04/3/2023 của Chính Phủ về việc 

tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế; 

Căn cứ Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính; 

Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 

năm 2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì 

hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang 

nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, 

tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề 

nghiệp; 

Căn cứ kế hoạch và yêu cầu mua sắm vật tư y tế, hoá chất, dụng cụ phục vụ 

công tác khám chữa bệnh năm 2023 của Trung tâm y tế huyện Lục Nam. 

Trung tâm Y tế huyện Lục Nam đang có nhu cầu mua sắm các mặt hàng 

vật tư y tế, hoá chất, dụng cụ như sau: 

STT 

Danh mục vật 

tư y tế, hoá 

chất, dụng cụ 

Đơn vị 

tính 
Đặc tính - thông số, tính năng cơ bản 

1 Bơm cho ăn Cái 

Xi lanh làm từ nhựa nguyên sinh, vạch chia dung tích rõ 

nét. Đốc to lắp vừa dây cho ăn. Gioăng mềm dẻo tạo 

được độ kín khít giữa pít tông và xi lanh. Tiệt trùng 

bằng khí Ethylene Oxide (E.O). 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-98-2021-nd-cp-quan-ly-trang-thiet-bi-y-te-493940.aspx
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2 Bơm tiêm 50 ml Cái 

Bơm tiêm nhựa dùng một lần 50ml, đốc xi lanh nhỏ lắp 

vừa kim tiêm các số, pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau 

khi sử dụng 

3 
Chỉ không tiêu 

đơn sợi 
Sợi 

Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polyamid 6/66, kim làm 

bằng thép không gỉ phủ silicon. Số 2/0 

4 
Chỉ không tiêu 

đơn sợi 
Sợi 

Chất liệu monofilament nylon, kim tam giác, cong 3/8 

vòng tròn, dài 24mm, chỉ dài 75-76cm, số 2/0 

5 
Chỉ không tiêu 

đơn sợi 
Sợi 

Chất liệu Polyamide, số 3/0 dài 75cm, kim tam giác 3/8 

vòng tròn dài 24mm, kim phủ silicone 

6 
Chỉ tan tổng hợp 

đa sợi  
Sợi 

Chất liệu Polyglactin được bao phủ bởi  Polyglactin và 

Calcium Stearate, số 2/0, sợi chỉ dài 75cm, kim tròn đầu 

tròn, thân kim có rãnh, dài 26 mm, đường kính kim 1/2 

đường tròn 

7 
Chỉ tan tổng hợp 

đa sợi  
Sợi 

Chất liệu Polyglactin được bao phủ bởi  Polyglactin và 

Calcium Stearate, số 3/0, sợi chỉ dài 75cm, kim tròn đầu 

tròn, thân kim có rãnh, dài 26 mm, đường kính kim 1/2 

đường tròn 

8 
Miếng dán điện 

xung 
Đôi 

Sử dụng cho máy vật lý trị liệu WONDER MP 5-08; 

Hãng sản xuất: Viện khoa học và công nghệ quân sự Bộ 

Quốc phòng; Nước sản xuất: Việt Nam 

9 

Sonde dạ dày 

các cỡ (Dây cho 

ăn các cỡ) 

Chiếc 
Số 6,8, 10, 12, 14, 16, 18,20. Độ dài ống tối thiểu 50cm. 

Chất liệu nhựa PVC y tế 

10 Đè lưỡi gỗ Chiếc Chất liệu bằng gỗ, đóng gói riêng từng chiếc 

11 
Xô đựng rác thải 

y tế các màu 
Cái Loại 10 lít  

12 Cực điện xung Đôi 

Sử dụng cho máy vật lý trị liệu WONDER MP 5-08; 

Hãng sản xuất: Viện khoa học và công nghệ quân sự Bộ 

Quốc phòng; Nước sản xuất: Việt Nam 

13 

Bộ chuyển đổi 

nguồn, sạc điện 

cho máy đo 

huyết áp 

Chiếc 
Sử dụng được cho máy đo huyết áp tự động Omron 

HEM-8712 

14 Javen Lít  Có màu hơi vàng, có mùi đặc trưng, nồng độ 10-12% 

15 

Bơm tiêm liền 

kim dùng một 

lần 

Cái 

Bơm tiêm nhựa dùng một lần 1ml, cỡ kim 26Gx 1/2'', 

đầu côn hoặc đầu xoắn, làm bằng nhựa PP y tế, không 

DEHP 
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16 

Bơm tiêm liền 

kim dùng một 

lần 

Cái 
Bơm tiêm nhựa dùng một lần 3ml; cỡ kim 23Gx 1'', 

25Gx 1'', Làm bằng nhựa PP y tế, không DEHP 

17 
Kim khâu phẫu 

thuật 
Chiếc Tam giác, tròn:  10*34; 9*24 

Để có căn cứ xây dựng tính năng, đặc tính – thông số kỹ thuật, đơn giá của 

hàng hóa đề nghị mua sắm nêu trên, Trung tâm Y tế huyện Lục Nam mời các 

đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh vật tư y tế, hóa chất quan tâm gửi chào giá 

(Theo mẫu báo giá gửi kèm) để đơn vị có cơ sở cho tổ chức đấu thầu theo quy 

định của pháp luật. 

Hồ sơ báo giá gửi về Trung tâm Y tế huyện Lục Nam gồm: 

- Hồ sơ pháp lý chứng minh Đơn vị cung cấp báo giá đủ điều kiện kinh 

doanh trang thiết bị y tế theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021 và Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính Phủ; 

- Tài liệu chứng minh Trang thiết bị y tế chào giá đủ điều kiện lưu hành 

theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 và Nghị định 

số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính Phủ; 

- Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa chào giá gồm: Catalog và các tài kỹ thuật 

khác phản ánh đặc tính, thông số kỹ thuật của trang thiết bị (nếu có); 

- Hợp đồng mua bán trang thiết bị y tế báo giá đã hoàn thành (nếu có); 

- Chi tiết thông tin chào giá theo Phụ lục đính kèm. 

Hồ sơ chào giá của các đơn vị, doanh nghiệp quan tâm đề nghị gửi về một 

trong các địa chỉ như sau: 

- Địa chỉ hộp thư điện tử: Dungnc115@gmail.com  

- Địa chỉ nhận bản gốc báo giá: Khoa Dược - Vật tư trang thiết bị y tế, 

Trung tâm Y tế huyện Lục Nam, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh 

Bắc Giang. 

- Thời gian nhận báo giá: Trước 14 giờ 00 phút ngày 20/6/2023. 

Mọi chi tiết liên hệ ông Nguyễn Chí Dũng, Khoa Dược - Vật tư trang thiết 

bị y tế; Số ĐT: 0942.918.911 

Trung tâm Y tế huyện Lục Nam trân trọng mời các đơn vị, doanh nghiệp 

kinh doanh quan tâm gửi báo giá./. 

 Nơi nhận: 
- Phòng DS-TT (Đăng Website); 

- Lưu: VT, KD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Vũ Trí Quý 
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CÔNG TY ….. 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……………., ngày          tháng         năm 2023 

 

BÁO GIÁ VẬT TƯ Y TẾ, HÓA CHẤT, DỤNG CỤ 

 

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Lục Nam. 

 

Căn cứ yêu cầu đề nghị báo giá trang thiết bị y tế của Trung tâm Y tế huyện Lục Nam, Chúng tôi, Công ty ……. 

có địa chỉ tại:………………..……, cam kết đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế theo quy định tại Nghị định số 

98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 và Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính Phủ. 

Chúng tôi báo giá vật tư y tế, hoác chất chi tiết như sau: 

STT 
Danh mục 

hàng hóa 

Tên 

thương 

mại, 

model / kỹ 

mã hiệu 

Hãng/nước 

sản xuất 

Giấy 

ĐKLH 

hoặc 

GPNK 

(nếu có) 

Đặc tính, cấu hình  và 

thông số kỹ thuật chi tiết 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

có VAT 

(VND) 

 

Khả năng 

cung cấp 

hàng hóa 

của nhà 

thầu (số 

lượng tối 

đa và thời 

gian cung 

cấp tối đa) 

1.  
 

    
 

   

2.  
 

    
 

   

3.  
 

    
 

   

 Tổng cộng          
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Ghi chú: Đơn giá trên là giá trọn gói, đã bao gồm thuế VAT và toàn bộ các chi phí vận chuyển, lắp đặt, bàn giao, 

hướng dẫn sử dụng và các chi phí khác để thực hiện cung cấp hàng hóa tại Trung tâm Y tế huyện Lục Nam. Hàng hóa 

mới 100%, sản xuất năm 2022 trở lại đây; Thời gian bảo hành theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất tại nơi sử dụng. 

Gửi kèm Báo giá các tài liệu sau: 

- Hồ sơ pháp lý chứng minh Đơn vị cung cấp báo giá đủ điều kiện kinh doanh trang thiết bị y tế theo quy định tại 

Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 và Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính Phủ; 

- Tài liệu chứng minh Trang thiết bị y tế chào giá đủ điều kiện lưu hành theo quy định tại Nghị định số 

98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 và Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính Phủ; 

- Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa chào giá gồm: Catalog và các tài kỹ thuật khác phản ánh đặc tính, thông số kỹ 

thuật của trang thiết bị (nếu có); 

- Hợp đồng mua bán trang thiết bị y tế báo giá đã hoàn thành (nếu có); 

           ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ 

           GIÁM ĐỐC / NGƯỜI BÁO GIÁ 

           (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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